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Bài 1 (3,0 điểm). Một ô tô xuất phát từ A đi đến đích B, trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1 và trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ hai xuất phát từ B đi đến đích A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa thời gian sau đi với vận tốc v2. Biết v1 = 20km/h và v2 = 60km/h. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì hai xe đến đích cùng lúc. Tính chiều dài quãng đường AB.
Bài 2 (4,5 điểm). Hai bình nhiệt lượng kế hình trụ giống nhau có cùng độ cao 25cm. Bình A chứa nước ở nhiệt độ t0 = 50oC, bình B chứa nước đá tạo thành do làm lạnh nước đã đổ vào bình đó từ trước. Lượng chất chứa trong mỗi bình đều đến độ cao H = 10cm. Đổ tất cả nước ở bình A vào bình B. Khi cân bằng nhiệt thì mực nước trong bình B giảm h = 0,6cm so với khi vừa mới đổ nước từ bình A vào. Biết khối lượng riêng của nước là D0 = 1g/cm3, của nước đá là D = 0,9g/cm3; nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K, của nước đá là c1 = 2100J/kg.K; nhiệt lượng cần cung cấp để 1kg nước đá ở 0oC nóng chảy hoàn toàn là 
[image: image1.wmf]l

 = 335000J. Tìm nhiệt độ ban đầu của nước đá ở bình B.


Bài 3 (4,0 điểm). Cho hai điểm sáng S1 và S2 nằm trên trục chính và ở hai bên của một thấu kính, cách thấu kính lần lượt là 9cm và 18cm. Khi đó ảnh của S1 qua thấu kính trùng với ảnh của S2  qua thấu kính. 

a) Xác định loại thấu kính và vẽ hình giải thích sự tạo ảnh đó.
b) Tính tiêu cự của thấu kính và khoảng cách từ ảnh của S1, S2 đến thấu kính.


Bài 4 (5,5 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 20V không đổi. Biết R1 = 3
[image: image2.wmf]W

, R2 = R4  = R5 = 2
[image: image3.wmf]W

, R3 = 1
[image: image4.wmf]W

. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.


a) Khi K mở, tính điện trở tương đương của toàn mạch và số chỉ của ampe kế.


b) Thay điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và Ry. Khi khoá K đóng hoặc mở, ampe kế đều chỉ 1A. Tính giá trị điện trở Rx và Ry.


Bài 5 (3,0 điểm). Một hộp kín có hai đầu dây dẫn ra ngoài, bên trong hộp có chứa ba điện trở loại 1
[image: image5.wmf]W

, 2
[image: image6.wmf]W

 và 3
[image: image7.wmf]W

. Cho một ắcquy 2V, một ampe kế (giới hạn đo thích hợp) và các dây dẫn có điện trở không đáng kể. Hãy trình bày cách xác định bằng thực nghiệm để tìm sơ đồ thực của mạch điện trong hộp kín.

-------------------------HẾT-------------------------
Họ và tên thí sinh:.....................................................Số báo danh...........................

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH


	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 9 NĂM HỌC 2013 – 2014

	ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	Môn: Vật lí ( BẢNG A)
(Hướng dẫn chấm này có 04 trang)


	Bài
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	Bài 1

3 điểm
	Gọi chiều dài quãng đường  AB = s. 

Thời gian đi từ A đến B của ô tô thứ nhất là:  
[image: image8.wmf]12
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	Vận tốc trung bình trên quãng đường AB của xe thứ nhất là: 

                   
[image: image9.wmf]12
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 30 (km/h).
	0,5đ

	
	Gọi thời gian đi từ B đến A của xe thứ 2 là t2. Theo đề ra:
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	Vận tốc trung bình trên quãng đường BA của xe thứ hai là:  

                   
[image: image11.wmf]12
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	0,5đ

	
	Theo bài ra ta có phương trình:   
[image: image12.wmf]AB
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Thay giá trị của vA, vB vào (*) ta được:   s = 60 (km).
	1,0đ

	Bài 2

4,5 điểm


	+ So với khi vừa đổ nước từ bình A sang bình B thì khi cân bằng nhiệt, mực nước trong bình giảm đi chứng tỏ nước đá ở bình B đã tan.
	0,25đ

	
	+ Giả sử nước đá trong bình B tan hết tạo ra cột nước có chiều cao H'. Gọi S là diện tích đáy bình.    

+ Có:  mnước đá = mnước   (do nước đá tan ra)  
→  H.S.D = H'.S.D0     → H' = 
[image: image13.wmf]0
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	+ Mực nước trong bình B giảm là: 

h' = H - H' = H-
[image: image14.wmf]0
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 = 1(cm)  > h = 0,6cm 
→ Nước đá trong bình B chưa tan hết nên khi cân bằng nhiệt, trong bình B có cả nước và nước đá ở nhiệt độ 0oC.
	0,5đ

	
	+ Gọi h1 là chiều cao cột nước đá đã tan. Theo bài ra:
 h = h1 - 
[image: image16.wmf]0
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	1,0đ

	
	+ Gọi nhiệt độ ban đầu của nước đá trong bình B là toC.
→ Nhiệt lượng toả ra (của lượng nước ở bình A đổ sang bình B) bằng tổng nhiệt lượng thu (của nước đá ở bình B để tăng nhiệt độ từ toC đến 0oC và nhiệt lượng cần để một phần nước đá tan)
	0,25đ

	
	     →  H.S.D0.c.(t0-0) = H.S.D.c1.(0-t) + h1.S.D.
[image: image18.wmf]l


→ 
[image: image19.wmf]1
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 .  Thay số ta được t 
[image: image20.wmf]»

 -15,4oC
	2,0đ


	Bài 3

4 điểm


	a) + Vì S1, S2 ở hai bên của thấu kính cho ảnh trùng nhau nên ảnh của một trong hai điểm sáng là ảnh ảo, ảnh còn lại là ảnh thật → thấu kính này là thấu kính hội tụ.
	0,25đ

	
	+ Vì OS1 < OS2 nên S1 nằm trong khoảng tiêu cự và cho ảnh ảo, S2 nằm ngoài khoảng tiêu cự và cho ảnh thật.
	0,25đ

	
	  


	1,0đ

	
	Gọi S là ảnh của S1, S2
Có: S1I//OF2 → 
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      OI//F'F2 → 
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	  Từ (1) và (2) → f.SO = 9(SO+f) (3)
	0,5đ

	
	Có: FF1//OI → 
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(4)
       OF1//S2I → 
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	Từ (4) và (5) → f.SO = 18(SO-f)  (6)
	0,5đ

	
	Từ (3) và (6) → 9(SO+f) = 18(SO-f)
→ SO = 3f  thay vào (3) → f = 12cm → SO = 36cm
	0,5đ

	Bài 4

5,5 điểm


	Khi K mở ta có mạch điện sau:  
[image: image25.wmf][
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Có:  R13 = R1+R3 = 3+1= 4(
[image: image26.wmf]W

),    R24 = R2+R4 =2+2 = 4(
[image: image27.wmf]W

)
Điện trở R1234 = 
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Điện trở cả mạch:  RAB =  R5 + R1234 = 2+2 = 4(
[image: image29.wmf]W

)
	1,0đ

	
	Cường độ dòng điện qua mạch AB: 
[image: image30.wmf]20
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Vì R5 nt R1234 → I5 = I1234 = I = 5A 
→ U1234 = I1234.R1234 = 5.2 = 10(V)

Vì R13//R24 →  U13 = U34 = U1234 = 10V

Cường độ dòng điện qua R24: 
[image: image31.wmf]24
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→ Số chỉ ampe kế: IA = I24 = 2,5(A)
	1,0đ

	
	b) + Khi K mở, ta có mạch điện:  
[image: image32.wmf](
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	0,25đ

	
	Cường độ dòng điện mạch chính:


[image: image33.wmf](
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Vì R13//Rxy → 
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Từ (1) và (2) →  
[image: image36.wmf](
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→ Rx + Ry = 12(
[image: image38.wmf]W

) (*)
	1,0đ

	
	+ Khi K đóng, ta có mạch điện:   
[image: image39.wmf](
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	0,25đ

	
	Cường độ dòng điện mạch chính: 
[image: image40.wmf]2
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. Từ (*) → Ry = 12-Rx    
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Vì  R1//Rx nên: 
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	1,0đ

	
	Từ (3), (4) →  
[image: image44.wmf]3
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[image: image46.wmf]2

61286660

xx

RR

Û-+=

.
 Giải phương trình → Rx1 = 12,33
[image: image47.wmf]W

; Rx2 = 9
[image: image48.wmf]W


Theo (*) ta loại Rx1. Vậy Rx = 9(
[image: image49.wmf]W

)  → Ry = 3(
[image: image50.wmf]W

)

	1,0đ

	Bài 5

3 điểm

	Đoạn mạch gồm ba điện trở 1
[image: image51.wmf]W

, 2
[image: image52.wmf]W

 và 3
[image: image53.wmf]W

 có thể mắc với nhau theo các sơ đồ sau: 
  

          a) R1= 6(

 b) R2 =
[image: image54.wmf]W
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        c) R3 =
[image: image55.wmf]W

4

11


          
          d) R4  =
[image: image56.wmf]W
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             e) R5 = 1,5(                  f) R6 = 
[image: image57.wmf]W
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          g) R7 =
[image: image58.wmf]W
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              h) R8 = 
[image: image59.wmf]W
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(Vẽ, tính đúng điện trở tương đương trong mỗi trường hợp được 0,25đ)

	2,0đ

	
	- Mắc hai đầu hộp kín vào mạch điện như sơ đồ hình vẽ. 


	0,25đ

	
	- Có UAB = 2V.

- Căn cứ vào số chỉ của ampe kế là I ta tính được RAB = 
[image: image60.wmf]I
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	0,25đ

	
	- So sánh giá trị RAB với các giá trị điện trở tương tính ở các sơ đồ trên suy ra sơ đồ thực của mạch điện trong hộp kín.
(HS không làm đủ 8 trường hợp trên thì không cho điểm phần này)

	0,5đ


Chú ý:

- Giám khảo có thể thảo luận, thống nhất: Chia các ý lớn thành các ý nhỏ, nhưng điểm nhỏ nhất cho mỗi ý nhỏ là 0,25đ (Tổng điểm của các ý nhỏ phải bằng điểm của ý lớn đã quy định). Điểm toàn bài không làm tròn.
- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho đủ số điểm qui định.

- Nếu học sinh ghi sai, thiếu đơn vị không quá 02 lần trừ 0,25đ; ghi sai, thiếu đơn vị quá 02 lần trừ 0,5đ cho cả bài.
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